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SADÌLUẠTGÌẢĨ





LỜI  T ư   DẪN

 Bực  Cổ Đức  nói  :  "Nước  không  L u ậ t  nước  loạn;  

nhà  khôìtg  L u ật  nhà  vong".  Chính  thế,  nước  có  Luật 

 của  nước,  nhà  có  Luật  của  nhà,  cho  đến  trường  hợp  nào 

 đều  cố  Luật  của  trường  hợp  ấy  cả.  Không  luận  Gia  đình,  

 Chính  trị  hay  Tôn  giáo. 

 N ếu  trường  hợp  nào  mà  thiếu  phần  Giới  Luật,  tất 

 nhiên  trường  hợp  ây  phải  đào  thải  không  giá  tri. 

 C hẳng  n h ữ n g   Gia  đình,  C hính  trị  và  Tôn  giáo.  

 Chính  n h ư   những  nghề  nghvệp  làm  ăn,  hằng  ngày,  mà 

 thiếu  kỷ  cương  trật  tự,  thì  nghề  ấy. không  tránh  khỏi 

 cái  hại  hỏng  hờ  và  thất  bại.  N hư  :  Học  trò  không  tuẫn 

 kỷ  luật  nhà  trường,  trò  ấy  bị  đuổi.  Phu  xe  không  biết 

 luật  đi  xe  nọ  phải  hư.  Thợ  mộc  thiếu  pháp  thằng  mặc,  

 thợ  kia  thành  vô  dụng... 

 Chẳng  nh ững  loài  người  có  Giới  Luật,  mà  nh ững 

 bực  cao  hơn  loài  người  n h ư :  Chư  Thiên,  Thanh  Văn,  Bồ 

 Tát  và  Phật,  cũng  nhờ  g iữ   Giới  Luật  mà  thành  và  được 

 đên  cảnh  giới  phúc  lạc  tiêu  diêu,  nên  biết  nh ữ n g  đấng 

 ấy,  không  bao  giờ  không  Giới  Luật. 

 X ét  n h ữ n g   hạ ng  dưới  loài  người  n h ư   :  Sú c  vật,  

 Kiên,  Ong...  tùông  n h ư  nó  củng  biết  g iữ  gìn  qui  tắc,  trật 

 tự  của  nó,  nh ư  :  Nhạn  bay  có  hàng,  Kiến  bò  có  ngũ  và

 chúng  củng  có  nghĩa  chúa,  tôi,  cha,  con,  vợ,  chồng  ắt 

 cũng  có  qui  luật  của  chúng  nó. 
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SA DI  LUẬT GIẢI

HÁN  DỊCH

 T h ế   thì  đủ  biết,  những  hạng  dưới  íoài  người  còn 

 có  kỷ  luật,  huống  nữa  loài  người  ! 

 Đủ  chứng  tỏ  rằng  :  "GIỚI  LUẬT”  tuy  mỗi  trường 

 hợp  có  khác,  n h ư n g  trường  hợp  nào  cũng  không  hề 

 không  Giới  Luật. 

 N ếu  một  người  không  giới  luật,  thì  người  ây  ắt  h ư  

 thân  mất  nết.  Một gia đinh  không giới  luật,  thỉ  gia  đỉnh 

 ắt  lộn  xộn.  Một  nước  khôngphápluật  nước  ấy  ắt  hung 

 tàng,  không  còn  phong  hóa  kỷ  cương  gì  nữa.  T h ế   giới

 kh ôn g   qui  luật  ắt g ây  nền  cuộc  loạn  ly g h ê   gớm   ỉ

 Xét  n h ư   thế,  chúng  ta  muốn  tránh  khỏi  sự  dở  dang 

 nguy  hiểm   cho  chúng  ta  và  xã  hội,  nền  tìm  Giới  Luật 

 làm  căn  bản  hộ  thản,  và  truyền  bá  Giới  Luật. 

 Huống  nữa  Tôn  Giáo  là  một  con  đường  quang  minh

 chính  đại,  siêu  xuất  T h ế gian,  thì  bao  giờ  củng  cẩn  giữ 

 tròn  Giới  Luật. 

 N ếu  chủng  ta  không  quan  thiết  Giới  Luật,  và  không 

 can  g iữ   Giới  Luật  ,  thì  đời  sống  chúng  ta  sẽ  có  nh ững 

 sự  lôi  thôi,mất  cả  vẻ  vang  tươi  thắm  và  cũng  mất  thân 

 phúc  lạc  đời  sau. 

 T iến g   Phạn  gọi  "Thi  L a"  (Sa  la) tiếng Hán d ịch  

 là  "Giởi". 

 T iến g   Phạm  gọi  "Tỳ  ni"  (Vi  naga) tiếng Hán dịch 

 là  "Luât". 

"GIỚI"  là  những  điều  răn  cấm,  không  nên  phạm. 

"LUÂT"  là 

 ph áp  luật,  qui  tắc,\ con  đ ư ờ n g  của 

 ch ú n g  ta  noi  theo  đ ể   chỉn h  đốn  hành  vi,  lời  nói,  ý
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 n g h ĩa  cho  được  đ ú n g  p h é p   k h ô n g   sai  lỗi.  N ếu   k h ô n g   có

 Luật,  thì  không  biết  đâu  mà  phân  xử,  nh ững  tội  nặng 

 hay  nhẹ,  thê  nào  là phạm,  th ế nào  là  không phạm.  Nên 

 phạm   vi  chữ  "LUẬT”  có  nghĩa  bao  trùm  rộng  lớn  hơn 

 chữ  ''GIỚI".  Vì  tất  cả  "Giới"  cũng  là  "Luật". 

"GIƠI  LUẬT"  trong  nhà  Phật,  cũng  n h ư  "Giới  Luật”  

 của  nhà  chính  trị  ỏ  th ế gian,  nhưng  có  phần  CỈUI  tất 

 rộng  rãi  và  siêu  uất  hơn. 

 Đối  với  Đạo  Phật  thì  "Giới  Luật"  lãnh  một  phần 

 đều  tiên  trong  ba  tạng  Giáo  điển.  (Ba  tạng  là  Luật  tạng,  

 K inh  tạng  và  Luận  tạng.  Luật  dạy  về  Giới;  K inh  là 

 đường  ngay  ;  Luận  là phân  biệt  tà  chính  ,  chỉ  rõ  đạo  lý 

 chúng  ta  tu  hành). 

 Đức  Phật  Thích  Ca  nói  pháp  trong  49  năm,  dạy  về 

 vô  sô  phép  tu,  kinh  sách  đ ể   lại  hơn  mấy  nghìn  quyển,  

 nhưng  tóm  lại  đại  khái  không  ngoài  ba  phép  học  là  '  

 Giới,  Đ ịnh,  và  Huệ.  ''Giới”  đã  giải  n h ư   trước,  "Định”  là 

 Đ ịnh  tâm  thu  vọng,  "Huệ"  tức  là  trí  huệ. 

 "GIỚI”,  thuộc  về  Luật  tạng,  "ĐỊNH"  thuộc  về  Kinh 

 tạng,  “HUẸ”  thuộc  về  luận  tạng  :

 Nhân  giữ  Giới  mà  sanh  Định  tâm.  Nhân  Định  tâm 

 mà  phát  ra  T rí  H uệằ  Ảy  là  ba  món  can  yêu  của  sự   tu 

 học.  N h ư   :  cái  đảnh  có  ba  chân,  thiếu  một  châỉi  thòi 

 không  đứ n g  vững. 

 Bởi  tâm  chúng  ta  từ  vô  thỉ  đến  nay  do  trần  lao 

 nghiệp  chướng  huân  ướp,  quen  theo  huống  phàm   phu,  

 quanh  lộn  trong  trần  hoàn,  nhiễm   ô  trong  vật  dục,  một 

 mai  muốn  cho  nó  sáng  tỏa  ra,  đủ  cả  Trí,  Đức  n h ư  Phật,  

 ắt  không  dễ  gì. 
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SA DI  LUẬT GIẢI

HẤN  DỊCH

 Trựàẹ phải  dùng Giới  Luật kiềm  thúc  thân  tâm,  không 

 cho  tiêm  nhiễm  vào  trần  lao,  buông  tuồng  theo  thói  quấy.  

 Nhờ đó  thu  bớt  được  hạnh  thô  sơ,  k ế dùng  thiền  định  trụ 

 kềm  lại,  được  nhiều  ngày  tánh  thùần  thục  mới  đem  luận 

 lý  diễn  bày,  tâm  mới  trở  nên  sáng  suốt. 

 Ví  n h ư   :  con  trâu  dữ,  chúng  ta  muốn  bắt  ngay,  đ ể  

 bảo  nó  làm  việc;  ắt  không  th ể  được.  Trước  phải  b ế   các 

 ngõ  đường  bao  vây  nó  lại,  chờ  nó  đứng  yên  chỗ,  mới  dùng 

 dày  mà  tróị,  buộc  vào  cây  trụ,  đôi  ph en  lại  gần,  vỗ  v'ê 

 tập  luyện,  nó  được  quen  nết  roi,  mới  đem  ra  cho  làm 

 việc,  tu  hành  cũng  thế

 Trâu  dữ,  thí  dụ  "Vọng  tâm ".  Ví  bao  lại  là  :  dụ 

“Giới”.  Buộc  vào  cây  trụ  ỉà  :  “Định”,  vỗ  về  tập  luyện 

 là  :  dụ  “Huệ”  .  Giới,  Định  và  Huệ  hoàn  toàn  mới  có  thê 

 hiện  bày  được  nh ững  công  dụng,  tự  lợi  và  lợi  tha,  n h ư  

 đem  nó  ra  làm  việc. 

 N ền  biết  Giới  Luật  là  một  món  rất  cần,  trong  ba 

 phép  học.  D ùng  Giới  làm  đầu  là  do  n h ư   thê. 

 Song  Giới  Luật  Phật  dạy  rất  nhiều,  nhưng  đây,  chỉ 

 tóm  lược  có  các  thứ  :

 1,-  Giói  luật  Đại  thừa. 

 2.-  Giới  luật  Tiểu  thừa. 

Đại  Thừa  L u ật   n h ư  :  Bộ  Phạm  Võng 

 bộ  L ư  Xá 

 Na  Phật  Thuyết  Bò  Tát  Tâm  Địa  Giới  Phẩm  bộ  Bô  Tát 

 Anh  Lạc  Bổn  N ghiệp 

 bộ  Phật  Vị  Ta  Gia  Ha  Long 

 Vương  Sỏ  Thuyết  Đại  Thừa 

 bộ  Văn  Thù  S ư   Lợi  Vấn 

 bộ  Thanh  Tịnh  Tỳ  Ni  Phương  Quảng 

 bộ  Tịch  Điền
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 Ầm  Sỏ  Vấn 

 bộ  Cung  Kính 

 bộ  Tam  M ạng  Đà  Bạt  Đà 

 La  Bồ  Tát.  Hết  thảy  cộng  là  ba  mươi  bộ,  49  quyển. 

Tiểu  Thừa  L u ật   như  .ể   Bộ  Sa  Di  Thập  Giới  Pháp 

 Tinh  Oai  N ghi 

 bộ  Phật  Thuyết  Sa  Di  Thập  Giới  Nghi 

 Tắc  bộ  Sa  Di  Ni  Giới  bộ  Phật  Thuyết  Ưu  Bà  Tắc  Ngũ 

 Giới  tướng 

 bộ  Tứ  Phan 

 bộ  Ttí  Phần  Tỳ  Khưu  Giới 

 Bổn 

 bộ  Tứ  Phần  Tỳ  Khưu  Ni  Giới  Bổn 

 bộ  Đàm  Vô 

 Đức  Luật 

 bộ  Tập  Kiết  Ma 

 bộ  Ma  Ha  Tăng  Kỳ  Luật 

 Đại  Tỳ  Khưu  Giới  Bổn 

 bộ  Ma  Ha  Tăng  Kỳ  Tỳ  Khưu 

 Ni  Giới  Bổn  bộ  Sa  Di  Tắc  bộ  Hòa Nê  N gũ  Phân  Luật 

 bộ  Căn  Bổn  Thuyết  Nhứt  Thiết  Hữu  bộ  Bí  Sô  Ni  Tỳ 

 Nại  Da 

 bộ  Thập  Tụng  Tỳ  Khưu  Ba  La  Đ'ê  Mộc  Xoa 

 Giới  Bổn 

 bộ  Thập  Tụng  Tỳ  Khưu  Nỉ  Ba  La  Đ'ê  Mộc 

 Xoa  Giới  Bổn 

 bộ  Căn  Bổn  Thuyết  Nhứt  Thiết  Hữu 

 bộ  Tỳ  Nại  Da  Kiết  S ĩ  Na  Y   S ự  

 bộ  Bà  Đa 

 bộ  Tỳ  Ni 

 Ma  Đắc  Lặc  Già... 

 Hết  thảy  cộng  là  72  bộ,  496  quyển. 

 Trên  đây  có  chia  ra  Tiểu  thừa  Giới  và  Đại  thừa  Giới. 

Th ế  nào  là  Tiểu  th ừ a  Giới  ? 

-   N ếu  Giới  chỉ phận  mình  khỏi  lỗi  là  đủ,  mà  không 

 hay  mỏ  rộng  đ ể   giúp  ích  mọi  người  cùng  vào  đường 

 hạnh phúc,  thi  gọi  là  Tiểu  thừa  Giới;  n h ư   Tiểu  thừa  Tỳ 

 kheo  giới... 

Thế  nào  là  Đại  th ừ a  giới  ? 

-   Nếu  giới  không  lấy  sự  g iữ   mình  lợi  người  là  đủ,  

 mà  hoạt  động  nhiêu phương pháp  thiện  xảo,  trí  huệ,  hay 

 ho,  đem  mình  và  tất  cả  người  đông  thoát  ly  sông  mê 

 biển  khổ,  đến  cảnh  giới  hoàn  toàn  an  vui  giác  ngộ  tự 

 tại,  thì  gọi  là  Đại  thừa  giới,  nh ư  Bô  tát  giới... 
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SA DI  L1IẬT GIẢI

HÂN  DỊCH

 N hưng  bản  ý  Phật  ch ế  ra  giới  Tỳ  kheo,  không phải 

 chỉ  đ ể   tự  trì  tự  lợi,  vì  Ngài  tùy  cơ phương  tiện,  dìu  dắt 

 kẻ  sơ tăm,  khiến  những người  ít năng  lực không chịu hoạt 

 động,  vừa  vói  trình  dô  cho  ho  tu,  chính  đó  là  pháp  Đai

 * 

*  

in   J

 thừa  của  Phật,  mà  người  tiểu  trí phát  tầm  nhỏ,  nhìn  vit..  

 thấy  là  pháp  Tiểu  thừa  của  mình,  chớ  Bô  Tát  nhìn  vào 

 thấy  giới  ấy  vẫn  là  Đại  thừa,  nên  B'ô  Tát  xuất  gia  cũng 

 thọ  Tỳ  kheo giới,  đ ể  g iữ  gìn  Tăng Bảo hóa độ  chúng sanh. 

 N ên  trong  hiệp  chứ  nói  :

 -  Nếu  trước  thọ  Tiểu  thừa  giới,  sau  phát  tâm  thọ  Bồ 

 Tát  giới,  thỉ  bao  nhiêu  giới  Tiểu  thừa  trước,  đều  chuyển 

 thành  giới  Đại  thừa  vậy. 

 N hư  hgười  tại  gia  thọ  năm  giói  hay  tám  giới  mà 

 phát  tâm  nhỏ  hẹp  tự  cứu  lấy  mình,  thì  giói  ấy  thành  ra 

 nhỏ. 

 Người  xuất gia  thọ  mười  giới  hay  hai  trăm  năm  chục 

 giới,  mà  phát  tâm  Tiểu  thừa,  thì  giói  ấy  cũng  thành  ra 

 Tiểu  thừa. 

 Trái  lại,  nếu  phát  tâm  rộng  lớn,  chí  nguyện  lợi 

 người  mà  thọ  giới,  thì  giới  ấy  là  Đại  thừa. 

 N ên  kinh  luật  dạy,  trong  khi  thọ  giới phải phát  tâm 

 cho  cao  thượng  hoạt  bát  thì  được  giới  mới  thù  thắng. 

 Trong  Đại  thừa  Bồ  tát  giới  có  ba phần  :

 1.-  Nhiếp  lu ật  nghỉ  giới.  -   Đoạn  trừ  tất  cả  các  sự

 ác. 

 2.-  Nhiếp  th ỉện  pháp  giứi.  -   Làm  tất  cả  điêu  lành. 

 ! 

 *

 3.-  Nhiếp  chúng  sanh  giới.  -   Nhiếp  độ  tất  cả  chúng 

 sanh. 
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 Có  đủ  ba phần  n h ư   trên,  nên  gọi  là  Đại  thừa  giới,  

 vẫn  biết  rằng  1>Ỉ   Bồ  Tát  từ  bi  quảng  đại,  không  bỏ  sốt 

 một  điều  lành  nào,  và  không  bỏ  sót  một  chúng  sanh  nào,  

 nên  gọi  bực  Đại  thừa  Bồ  Tất. 

 Song,  nếu  chỉ  có  một  phần  thứ  nhất  (Nhiếp  luật 

 nghi)  mà  không  có  hai phần  sau,  thì  gọi  Tiểu  thừa giới.  

 Chỉ  vì  người  tiểu  trí  kia  nhận  thấy  mà  thôi,  thật  ra 

 không  có  giói  nào  là  tiểu  thừa  cả. 

 Vì  nhiếp  luật  nghi  tức  là  "nhiếp  th iện   pháp  giới"  

 và  "nhiếp  chứng  sanh  giứi".  Nếu  có  điều  lành  lợi  ích 

 cho  người,  đáng  làm  mà  không  làm;  gặp  chúng  sanh 

 khổ  não,  nên  độ  mà  không  độ;  Phật  cho  đó  là  tánh  ác. 

 Đã  nói  rằng  :  "Đoạn  trừ  tất  cả  sự  ác,  thì  tất  cũng 

 đoạn  luôn  tánh  ác  ấy”.  Nếu  đoạn  luôn  tánh  ác  ấy,  thỉ  tất 

 cả  có  làm  điều lành  và  độ  chúng sanh,  (chớ đâu phải  đoạn 

 trừ  tất  cả  ác  là  sự  nhỏ),  nên  biết  ba  phân  dung  thông 

 nhau  cả,  thì  không  có  giới  nào  Tiểu  thừa.  Đã  rõ  rệt. 

 Đại  ỉà  lớn,  Tiểu  là  nhỏ,  thừa  là  cỗ  xe,  hoặc  thừa  là 

 chỏ.  N h ư   ch iếc  xe  rộng  lớn,  có  th ể   chỏ  được  n h iều  

 người.  Đồng  thoát  ly  tam  giói,  dong  đến  Niết  bàn  ấy 

 gọi  là  Đại  thừa. 

 Trái  lại,  n h ư   một  chiếc  xe  nhỏ,  chỉ  chỏ  đủ  m ệt 

 mình  mình,  thoát  ly  tam  giới,  về  đến  Niết  Bàn  ấy  gọi 

 Tiểu  thừa. 

 B iển  giới  rất  m ênh  mông,  sự  lợi  ích  vô  cùng  vô  tận.  

 Nếu  người  trì  giới  được,  Tam  T h ế  Phật  đều  hộ  trì,  vê 

 sau  được  phước  quả  khôn  ngằn,  không  sao  k ể xiết  được. 
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HÁN  DỊCH

 Có  câu  :  "Giới  như  hải  vô  nhai,  như  bảo  cầ u   vô

Á *____ H

yẽm   ề

 N ghĩa  là  :  "Giới  n h ư   biển  m ênh  mông,  không  bờ 

 mé,  n h ư   ngọc  báu  cầu  không  nhàm"  và  có  câu  :  "Giới 

 n h ư  đèn  sáng  lớn,  hay  tiêu  tối  đêm  dài;  Giới  nh ư chuỗi 

 anh  lạc,  trau  gíồi  pháp  thân;  Giới  nh ư  mặt  đất  bằng,  

 sanh  ra  các  công  đức  nh ư  chiếc  thuyên  to,  đưa  người 

 khỏi  biển  khổ.  Người  sáng  hay  g iữ   giới,  hay  đặng  ba 

 điêu  vui  :  tiếng  tốt  và  lợi  lộc,  sau  đặng  về  cõi  lành.  Xem 

 hữu  ích  nh ư  thế,  có  trí  nên  hộ  trì. 

 Trong  kinh  có  nhiêu  lời  tán  thán  Giói  Luật  không 

 cùng,  nên  biết  Giới  Luật  rất  quí  báu,  Thánh  H iền  đêu 

 tôn  trọng. 

 Nê'u  chúng  ta  ra  công  nghiên  tàm  tạng  luật  sẽ  thấy 

 điêu  làm  cho  lòng  ta  sung  sướng,  khoái  lạc,  nhẹ  nhàng,  

 n h ư  gặp  món  thuốc  rất  hay,  tiêu  trừ  bệnh  ph iền  não  và 

 củng  n h ư   trời  đêm   mưa  gió,  mà  gặp  được  một  cái  nhà 

 tốt,  an  Ổn  vững  vàng,  không  còn  lo  lắng  gì  nữa. 

 Có  câu  :  “Tỳ  Ni  tạ n g   trụ ,  P h ậ t  pháp  diệc  t r ạ .  

Tỳ  Ni  tạ n g   diệt,  P h ậ t  pháp  diệc  diệt". 

 Nghĩa  là  :  "Tạng  giới  luật  còn,  thì  Phật  pháp  còn.  

 Tạng  giới  luật  mất,  thì  Phật  pháp  cũng  mất".  Vì  giới 

 luật  là  m ạng  sống  của  Phật  pháp. 

 Đời  nay,  phần  nhiều  người  học  đạo,  chỉ  muốn  tìm 

 nh ững  lý  huyên  diệu  cao  siêu,  nghe  cho  bùi  tai,  bàn  cho 

 vui  m iệng,  mà  không  ưa  thích  giới  luật,  nghe  đến  giới 

 luật,  thỉ  cho  lă  cũ  kỹ  bó  buộc.  Tiêu  cực  biếng  lười,  không

 thích  hợp  với  trào  lưu  tiên  hóa. 
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 Ôi  !  Khác  nào  đi  tìm  châu  báu  trên  rừng,  mà  món 

 báu  ỏ  nhà  mình  thì  quăng  liệng,  muốn  dựng  tòa  làu 

 nguy  nga,  mà  chê  cái  nên  là  vô  ích.  Bảo  sao  Phật pháp 

 không  suy  đồi,  nước  nhà  không  nguy  ngập  ! 

 Kinh  PHẠM  VÕNG  lời  tựa  nói  :

Giứ giói  tịnh  thân  khẩu 

Nhiếp  lòng  chánh  nhó tuông 

Đa  văn  sanh  thật trí 

Do  giới  làm  cội  gốc 

Giới  là  kho  diệu  pháp

Cũng  là  của  xuất thế 

Giói  là  tàu  bè  lớn 

Đuục  qua  biển  sanh  tử 

Giói  là  ao thanh  luong 

Tắm  gội  trừ nhiệt  não 

Giới  là  pháp  vô  úy  ^

Phá  tan  tà  độc  hại 

Giới  là  bạn  cúu  kính 

Đuục  khỏi  đuờng  hiểm  ác 

Giới  là  cửa  cam  lồ 

Các  thánh  đồng  dạo  noi 

Giữ giới  lòng  chẳng  cao 

Chuyên tình không  phóng túng 

Không  chấp  tuúng  chánh  giới 

Củng  không  lòng  tà  niệm 

Nên  gọi  giới  thanh  tịnh 

Chư Phật  đồng  ngợi  khen 

Giữ giới  lòng  chẳng  hối 

Bốn  nguyện  đều thành tựu 

Giói  là  hào  pháp  thành. 

Ngăn  đuục  giặc  phiền  não 

Giới  là  tuớng  dũng  mãnh 

Đánh  dẹp  kẻ  ma  quân 

Giái  là  châu  như ỷ 

Thuờng  cho  báu  khách  buôn 

Giới  là  lầu  quán tốt 

Dạo  chơi  pháp  tam  muội 

Giữ giới  là  đấỉ  bằng 

Thiền  định  là  nhà  của 

Hay  sanh  trí  huệ  sáng 

Thứ lớp  đuợc  tỏ  chỉếu 

Sức  định  huệ trang  nghiêm 

Muôn  hạnh  làm  khẳm  đủ 

Cho  đến  khi  thành  Phật 

Do  gỉái  làm  cội  gốc 

Vậy  nên  nguừi  có  trí 

Bền  lòng  quyết  giữ giói 

Thà  táng  thân  mất  mạng

Dè  dặt  chớ tái  phạm...  ! 

(1) 

Vô  úy:  Không  sợ.  Vì  giữ  giới  thoát  khỏi  luân  hồi  sanh  tử. 
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SA  DI  LUẬT GIẢI

HÁN  DỊCH

 Trong  kinh  D I  GIÁO,  khi  Phật  sắp  nhập  Niết  bàn 

 Ngài  có  dặn  các  Thầy  Tỳ  khưu  rằng  :   "Sau  khi  ta  diệt  độ 

 rồi,  các  Tỳ  khưu phải y  theo  giới  B a  la  đ'ê  m ộc  xoa   làm 

 Thầy  củng  nh ư  ta  còn  tại  thế".  Rồi  Ngài  lại  dặn  rằng  : 

 "Nếu  ta còn  tại  thế mà  Tỳ  khiỉu các  ông  không y  theo giới 

B a  la  đề  mộc  xoa   thì  cũng  như ta  đã  diệt  độ". 

 T h ê   th ì  đ ủ   b i ế t   r à n g   :  Đ ứ c  P h ậ t   b a o   g i ờ   c ũ n g  

 th ư ơ n g   x ó t   c h ú n g   s a n h   vỏ  c ù n g   t ậ n .  Đ ế n   n ỗ i   g i ờ

 phút  cuối  cùng  mà  củng  không  có  một  niệm   nào  quên 

 bỏ  cả.  Cho  nên  các  bực  c ổ   Đức  Cao  Tăng  n h ư   Ngài 

 Tuyên  Luật  S ư   nghe  luật  tới  mười  hội.  Ngài  Huệ  Hưu 

 Pháp  sư  học   Luật  trọn  đời... 

 Chúng  ta  là  người  bực  nào  mà  toan  thôi  học.  Nếu 

 chún g  ta  căn  tánh  không  bằng  các  bực  tôn  túc  thuở 

 trước,  thì  tùy  theo  ta  thọ  giói  bực  nào,  củng  rán  mà  học 

 cho  thuộc  bộ  Luật  của  giới  ấy. 

 N h ư   quý  ưệỉ   Sa  di  thì  học  bộ  Sa  Di  Luật  Giải   và 

 24  thiên   "oai  n gh i”  này  lan  đi.  Chừng  thọ  lên  Tỳ  khưu 

 thì  học  bộ  L u ậ t  Tứ  Phần,  đến  khỉ  thọ  Bồ  tát  giới  thì 

 học  cho  rành  bộ  Phạm   Võng,  đặng  đ ể   làm  căn  bản  tu 

 hành,  hâu  mong  dứt  bỏ  trân  lao  mà  nối  gót  theo  Phật 

 và  Tổ. 

 Vậy  mới  đáng  gọi  là  con  hiên  cháu  thảo,  hoài  bão 

 gia  nghiệp  của  Đức  N hư  Lai. 

PHUỨC  BÌNH
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Byc C6 Ditc néi : "Nuée khong Luat nude loan;
nha khong Luat nha vong". Chinh thé, nwdc cé Lugt
cida nude, nha ¢ Ludt cia nha, cho dén truong hgp nao
déu cé Lugdt cia truong hgp Gy cd. Khéng lugn Gia dinh,
Chinh tri hay Tén gido.

Néu truong hgp nao ma thiéu phan Gidi Lugt, tt
nhién truong hop Gy phdi dao thdi khéng gid tri.

Chdng nhizng Gia dinh, Chinh tri va Tén gido.
Chinh nhu nhitng nghé nghi¢p lam dn héng ngay, ma
thi€u ky cuong trdt ty, thi nghé Gy khéng trinh khdi
cdi hgi hdng ho va thét bai. Nhu : Hoc tro khéng tudn
kY lugt nha trudng, tro Gy bi dusi. Phu xe khong biét
luft di xe ng phdi hu. Thg méc thiéu phdp thing mdc,
thg kia thanh vé dung...

Chdng nhizng loai ngudi ¢6 Gidi Ludt, ma nhitng
buc cao hon loai nguvi nhu : Chu Thién, Thanh Vin, B
Tdt va Phdt, cing nhé giz Gidi Luit ma thanh va duge
dén canh gidi phiic lgc tiéu diéu, nén biét nhitng ding
Gy, khéng bao gio khéng Gidi Lugt.

Xét nhizng hang dudi loai ngudi nhw : Suc vdt,
Kién, Ong... tubng nhu né cing biét giz gin qui tdc, trat
ty cia nd, nhu : Nhan bay cé hang, Kién bo c6 ngi va

ching cing ¢ nghia chia, toi, cha, con, vo, chéng dt
ciing ¢6 qui ludt ciia chiing né.
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nghia cho dugc ding phép khéng sai 16i. Néu khong c6

Lugt, thi khong biét ddu ma phan xit, nhizng t§i ndng
hay nhe, thé nao la pham, thé nao la khéng pham. Nén
pham vi chiz "LUAT" ¢ nghia bao tram réng lén hon
chiz "GIOI". Vi tét cd "Gidi" cing la "Ludt".

"GIGI LUAT" trong nha Phdt, cing nhu "Gidi Ludt"
cia nha chinh tri & thé gian, nhung cé phin chu tét
rfng rdi va siéu udt hon.

D6i vdi Dao Phdt thi "Gidi Luat" linh mét phén
dtu tién trong ba tang Gido dién. (Ba tang la Lugt tang,
Kinh tang vé Lugn tang. Lugt day vé Gidi; Kinh la
duong ngay ; Lugn la phén bi¢t ta chinh , chi ré dgo ly
chiing ta tu hanh).

Dutc Phgt Thich Ca néi phdp trong 49 nam, day vé
v6 s6' phép tu, kinh sich dé¢ lai hon mdy nghin quyén,
nhung tém lgi dai khdi khong ngoii ba phép hoc la :
Gidi, Dinh, va Hug. "Gidi" da gidi nhu trude, "Dinh" la
Dinh tdm thu vong, "Hug" tirc la trf hug.

"GIOTI", thupe vé Lugt tang, "DINH" thugc v¢ Kinh
tang, “HUE” thujc vé lugn tang :

Nhin git Gidi ma sanh Binh. tdm. Nhén Binh tém
mé phdt ra Tri Hug. Ay la ba mén cin yéu cia sy tu
hoc. Nhu : cdi danh c6 ba chan, thiéu mt chan thi
khong ding ving.

Bdi tdm ching ta ti vé6 thi dén nay do trén lao
nghi¢p chudng hubn wdp, quen theo hubng pham phu,
quanh 1gn trong trén hoan, nhiém 6 trong vét duc, mét
mai muén cho né sing tda ra, di cd Tri, Piéc nhu Phgt,
dt khong df gi.
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Thé thi di biét, nhizng hang dudi loai nguovi con
6 ky lugt, hubng niza loai ngudi !

Di ching té réng : "GIOI LUAT" tuy méi truong
hgp ¢6 khdc, nhung truong hgp nao cing khéng hé
khéng Gidi Lugt.

Néu mét ngudi khong gidi ludt, thi ngudi dy dt hu
thdn mét nét. Mot gia dinh khéng gidi ludt, thi gia dinh
dt lon xpn. Mot nwdc khéng phapluft nudc Gy dt hung
tang, khéng con phong héa ky cuong gi niza. Thé gidi
khéng qui ludt dt gy nén cudc logn ly ghé gom !

Xét nhu thé, ching ta muén trénh khdi sy dd dang
nguy hi€m cho ching ta va xa hoi, nén tim Gidi Ludt
lam cdn bdn h¢ than, va truyén bd Gidi Ludt.

Huéng nita Tén Gido la mét con dwong quang minh
chinh dai, siéu xudt Thé gian, thi bao gié cing cdn gil
tron Gigi Lugt.

Néu chiing ta khéng quan thiét Gidi Ludt, va khong
cin giw Gidi Ludt , thi doi song ching ta sé cé nhing
su 16i thoi,mét cd vé vang twoi thdm va cing mdt thén
phiic lac doi sau.

Tiéng Phan goi "Thi La" (Sa la)tiéng Hin dich
la "Gigi".

Tiéng Pham goi "Ty mi" (Vi naga)tiéng Hindich
la "Lugt".

"GIOI" l& nhing ditu ran cdm, khong nén pham.

"LUAT" la - phdp ludt, qui tdc,con dudng cia
chiing ta noi theo d& chinh dén hanh vi, 13i ndi, y
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Truwic phdi ding Gidi Ludt kiém thiic than tém, khéng
cho tiém nhidm vao trdn lao, buéng tudng theo théi qudy.
Nh& d6 thu bdt duge hanh thé so, ké ding thign dinh tru
kem lgi, dugc nhiéu ngay tdnh thutn thuc mdi dem ludn
ly dién bay, tém mdi trd nén sing subt.

Vit nhu : con tréu diz, ching ta mubn bdt ngay, d€
bdo né lam viée; dt khéng thé duge. Trude phdi bé cdc
ngs duomg bao véy nd lai, chd né ditng yen ché, mdi ding
day ma tréi, bubc véo cdy tru, déi phen lai gin, vé vé
tép luyén, né duge quen nét roi, mdi dem ra cho lam
viée, tu hanh cing thé.

Tréu di, thi du "Vong tam". V¢ bao lgi la : du
“Gi6i”. Buéc vao cly tru la : “Dinh”. V& vé tdp luyén
la : du “Hu@” . Gidi, Pinh va Hu¢ hoan toan mdi cd thé
hi¢n bay dugc nhitng céng dung, tw lgi va lgi the, nhu
dem né ra lam viéc.

Nén biét Gidi Lugt la mét mén rdt cén, trong ba
phép hoc. Duang Gidi lam diu la do nhu thé.
Song Gidi Lugt Phat day rét nhiéu, nhung ddy, chi
tém luge cé cdc thi :
1.- Gidi ludt Dai thia.
2.- Gidi lugt Tiéu thia.

Pai Thita Luat nhu : B§ Pham Vong b Lu Xd
Na Phat Thuyét Bb Tdt Tam Dia Cidi Phdm b Bb Tdt
Anh Lgc Bén Nghi¢p b6 Phdt Vi Ta Gia Ha Long
Vuwong Sé Thuyét Dai Thira bg Van Tha Su Lgi Vén
b6 Thanh Tink Ty Ni Phuong Quing b6 Tich Pitn
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Nhung bdan y Phét ché ra gidi Ty kheo, khong phdi
chi d€ ti tri ty lgi, vi Ngai tay co phuong tién, diu ddt
ké sa tém, khién nhitng ngui it ndng lizc khéng chiu hoat
dong, vita vdi trinh dp cho ho tu, chinh dé la phdp Dai
thira ciia Phdt, ma ngudi tiéu tr( phdt tdm nhd, nhin vi.
théy la phdp Tiéu thira cia minh, chd Bb Tdt nhin vio
théy gidi &y vén la Dai thira, nén Bb Tdt xudt gia cing
tho Ty kheo gidi, d€ git gin Tang Bdo héa dg ching sanh.

Nén trong hiép chi néi :

- Néu trusc tho Tiéu thua gidi, sau phdt tam tho B
Tdt gidi, thi bao nhiéu gidi Tiéu thira trudc, déu chuyén
thanh gidi Dgi thira vdy.

Nhu nguoi tei gia tho ndm gidi hay tdm gidi ma
phdt tém nhd hep ti citu l6y minh, thi gidi 8y thanh ra
nhé.

Ngudi xubt gia tho mudi gidi hay hai trém ndm chuc
gidi, ma phdt tdm Tiéu thira, thi gidi Gy cing thanh ra
Tiéu thia.

Trdi lgi, néu phdt tém réng ldn, chi nguyén lgi
ngudi ma tho gidi, thi gidi Gy la Pai thira,

Nén kinh lugt day, trong khi tho gidi phdi phdt tdm
cho cao thugng hogt bdt thi dugc gidi mdi thu thdng.

Trong Dai thita B tdt gidi cé ba phin :
1.- Nhiép luat nghi gidi. - Dogn trir t6t cd cdc su

2.- Nhip thign phép gidi. - Lam tdt cé didu lanh.

3.- Nhiép chiing sanh gi6i. - Nhiép df tt cd ching
sanh.
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Am 8@ Vén bg Cung Kinh b6 Tam Mang Da Bat Pa
La Bb Tdt. Hét thdy cong la ba muoi bg, 49 quyén.

Tiéu Thira Luat nhw : B§ Sa Di Thép Gidi Phdp
Tinh Oai Nghi b Phét Thuyét Sa Di Thép Gidi Nghi
Tde b6 Sa Di Ni Giéi by Phat Thuyét Uu Ba Tde Ngi
Gidi tudng bp Ti Phin b T Phlin Ty Khuu Gidi
Bén b6 Tw Phin Ty Khuu Ni Gidi B6n b Dam Vo
Duc Lugt b6 Tdp Kiét Ma b6 Ma Ha Tang Ky Lugt
Dai Ty Khuu Gidi B6n b6 Ma Ha Tdng Ky Ty Khuu
Ni Gidi B6n b6 Sa Di Tdc b Hoa Né Ngu Phén Lugt

b6 Cdn Bén Thuyét Nhut Thiét Heu b Bi Sé Ni Ty
Nai Da b6 Thdp Tung Ty Khuu Ba La D¢ Méc Xoa
Gidi Bén b Thip Tung Ty Khuu Ni Ba La Dé Méc
Xoa Gidi Bén b¢ Can BSn Thuyét Nhut Thiét Huu
b6 Ty Ngi Da Kiét Si Na Y Sy b$ Ba Pa b Ty Ni
Ma Ddc Ldc Gia...

HEét thdy cong la 72 bg, 496 quyén.

Trén déy 6 chia ra Tiéu thita Gidi va Dei thita Gidi.

Thé& nao 1a Tiéu thira Gidi ?

- Néu Gidi chi phdn minh khéi 16i la dd, ma khéong
hay md réng d€ giup ich moi ngudi cing vio dudng
hanh phic, thi goi la Tiéu thita Gidi; nhuw Tiéu thira Ty
kheo gidi...

Thé nao la Dai thia gidi ?

- Néu gidi khong ldy sy giiz minh lgi nguoi la di,
ma hoat déng nhiéu phuong phdp thi¢n xdo, tri hué, hay
ho, dem minh v tt cd nguoi déng thodt ly séng mé
bién khé, dén cdnh gidi hoan toin an vui gidc ngé tuw
tai, thi goi la Dqi thira gidi, nhu Bb tdt gidi...
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C6 céu : "Giéi nhu hai vé nhai, nhu bao cau vé

yém".

Nghia la : "Gidi nhu bi€n ménh méng, khéng b
mé, nhu ngoc bdu clu khéng nham" va cé cdu : "Gidi
nhu dén sdng ldn, hay tiéu t6i dém dai; Gidi nhu chubi
anh lac, trau gidi phdp thén; Gidi nhu mdt ddt bing,
sanh ra cdc céng ditc nhuw chiéc thuyén to, dua nguoi
kh3i bién khé. Nguwoi sing hay giw gidi, hay ddng ba
digu vui : ti€ng t6t va lgi loc, sau ddng vé coi lanh. Xem
hizu ich nhu thé, cd tri nén ho tri.

Trong kinh cé nhiéu l3i tdn thin Gidi Lugt khéng
cung, nén biét Gidi Ludt rat qui bdu, Thdnh Hién déu
tén trong.

Néu ching ta ra cong nghién tim tang ludt sé thdy
diéu lam cho long ta sung sudng, khodi lac, nhe nhang,
nhu gdp mon thudc rét hay, tiéu tri bénh phién nédo va
cing nhu troi dém mua gid, ma gap duge mét cdi nha
t6t, an 6n vizng vang, khéng con lo ling gi niza.

Cé céu : “Ty Nitang tru, Phat phdp diéc tru.
Ty Ni tang diét, Phat phap diéc digt".

Nghia la : "Teng gidi lugt con, thi Phdt phdp con.
Tang gidi ludt mét, thi Phdt phdp cing mét". Vi gidi
lugt 1o mang séng cia Phdt phdp.

Dai nay, phtn nhi¢u nguoi hoc dgo, chi mudn tim
nhizng ly huyén di¢u cao siéu, nghe cho bui tai, ban cho
vui migng, ma khong wa thich gidi lugt, nghe dén gidi
ludt, thi cho la ci ky b6 budc. Tiéu cuc biéng ludi, khong
thich hogp véi trao luu tién héa.
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C6 dii ba phtin nhu trén, nén goi la Dgi thira gidi.
Vén biét ring vi B Tét ti bi quing dai, khéng b sét
mét didu lanh nao, va khéng bé s6t mét chiing sanh nao,
nén goi buc Dai thira BS Tdt.

Song, néu chi c6 mét phln thit nhdt (Nhiép ludt
nghi) ma khéng cd hai phln sau, thi goi Tiéu thia gidi.
Chi vi nguoi ti€u tri kia nhdn th6y ma théi, that ra
khéng cé gidi nao la tiéu thia cd.

Vi nhiép luGt nghi tic la "nhi€p thién phdp giGi"
va "nhi€p ching sanh gidi". Néu 6 ditu lanh lgi ich
cho ngudi, ding lam ma khéng lam; gdp ching sanh
khé& ndo, nén dg ma khéng d¢; Phdt cho dé la tinh dc.

Da néi réng : "Poan trir tdt cd sw dc, thi tit cing
dogn luén tinh dc y". Néu dogn luén tinh dc &y, thi tét
¢ ¢6 lam didu lanh va d§ chiing sanh, (chd déu phdi dogn
trir t6t cd dc 1o sw nhd), nén biét ba phin dung théng
nhau cd, thi khong c6 gidi nao Tiéu thira. Pi ré rét.

Dgi la Idn, Ti€u la nhé, thira la cé xe, hogc thiza la
chd. Nhu chiéc xe réng ldn, cé thé chd duge nhitu
nguoi. Ddng thodt ly tam gidi, dong dén Niét ban &y
goi la Pai thiza.

Trdi lgi, nhu mgt chiéc xe nhd, chi chd di mét
minh minh, thodt ly tam gidi, vé dén Niét Ban Gy goi
Tiéu thira.

Bién gidi rdt ménh mong, su lgi ich vé cung v6 tan.
Néu ngusi tri gidi duge, Tam Thé Phdt déu h¢ tri, vd
sau dugc phudc qud khén ngin, khong sao ké xiét duge.
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Trong kinh DI GIAO, khi Phét sdp nhp Niét ban
Ngai ¢é dgn cdc ThBy Ty khuu réng : "Sau khi ta digt df
rdi, cdc Ty khuu phdi y theo gidi Ba la d& mdc xoa iam
Thdy cing nhu ta con tqi thé". Roi Ngai lgi din réng :
"Néu ta con tgi thé ma Ty khwu cdc 6ng khéng y theo gidi
Ba la dé¢ mdc xoa thi cing nhu ta da di¢t do".

Thé thi dd biét rdng : Puc Phdt bao gio cung
thuong xdt ching sanh vé cing tdin. Pén ndi gio
phit cubi cang ma cing khéng cé mét niém nao quén
b8 cd. Cho nén cdc byc C6 Puc Cao Tang nhuw Ngai
Tuyén Lugt Si nghe luGt tdi muoi hoi. Ngai Hué Huu
Phdp su hoc ludt tron ddi...

Chiing ta la nguoi byc nao ma toan théi hoc. Néu
chiing ta cdn tinh khéng bing cdc buc tén tic thud
trude, thi tity theo ta tho gidi byc nao, cing rdn ma hoc
cho thugc by Lugt cia gidi Gy.

Nhu quy vi Sa di thi hoc b6 Sa Di Luft Gidi va
24 thién "oai nghi" nay lan di. Chiung tho lén Ty khuu
thi hoc b6 Luat T Phan, dén khi tho Bb tdt gidi thi
hoc cho ranh b§ Pham Véng, ding dé¢ lam cdn bdn tu
hanh, hBu mong dit b6 trén lao ma néi got theo Phdt
va Té.

Viy mdi ddng goi la con hién chdu thdo, hodi bao
gia nghiép cia Pitc Nhu Lai.

PHUOC BINH
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Oi ! Khdc nao di tim chéu bdu trén ring, ma mén
bdu ¢ nha minh thi quding liéng, muén dung toa liu
nguy nga, ma ché cdi nén la vé ich. Bdo sao Phét phdp
khéng suy doi, nudc nha khéng nguy ngép !

Kink PHAM VONG i tya néi :

Giir gi6i tinh than khdu
Da vin sanh that tri

Giéi 1a kho diéu phap
Giéi la tau be 16n

Gié6i la ao thanh luong
Gi6l 1a phap vé Gy
Gi6i la ban cdu kinh
Gi6i 1a cira cam 13

Glir giéi 1dng ching cao
Khéng chip tuéng chanh gisi
Nén goi giéi thanh tinh
Giir giéi Idng chdng héi
Gi6i 1a hao phép thanh,
Gi6i 1A tubng ding manh
Gi6i 1a chdu nhu y

Gi6i 1a lau quan 6t

Giir giéi 13 d4t bing

Hay sanh tri hué sdng
Sirc dinh hué trang nghiém
Cho dén khi thanh Phat
Viy né&n ngudi ¢6 tri

Tha téng thdn mdt mang

Nhiép Idong chénh nhé tudng
Do giéi 1am céi géc

Ciing la cia xuét thé

Duyc qua bién sanh tir

Tam géi trir nhiét nao

Phé tan ta déc hai

Dugc khdi dudng hiém 4c
Céc thédnh déng dao nol
Chuyén tinh khdng phéng ting
Cing khéng long ta niém
Chu Phét ddng nggi khen
Bé&n nguyén déu thanh tyu
Ngén dugc gidc phign nao
Danh dep ké ma quan
Thudng cho bau khéch budn
Dao choi phap tam mudi
Thign dinh ia nha cla

Thir 16p dugc té chiéu

Mudn hanh 1am khdm da

Do giéi lam céi géc

B&n ldng quyét giir gisi

D@ dat ché tai pham... |

(1) Ve Gy: Khong so. Vi giit gidi thoat khoi luan héi sanh ti.
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Dich gid : Hoa Thugng THICH HANH TRY
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